LỜI NÓI ĐẦU

             Giáo dục – đào tạo đóng vai trò chủ yếu trong việc gìn giữ, phát triển và truyền bá nền văn minh nhân loại. Trong thời đại của cuộc cách mạng khoa học công nghệ ngày nay, tiềm năng trí tuệ trở thành động lực chính của sự tăng tốc phát triển và Giáo dục – Đào tạo được coi là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi quốc gia trên trường quốc tế và sự thành đạt của mỗi người trong cuộc  sống của mình. Chính vì vậy, các nước đều đánh giá cao vai trò của giáo dục.
             Trong các xu thế hiện nay thì xu thế toàn cầu hóa là một xu thế không thể đảo ngược, đó là sự hợp tác trong cạnh tranh quyết liệt. Điều kiện cần để thành công trong cuộc đua tranh này là có một đội ngũ nhân lực đủ sức đương đầu với cạnh tranh và hợp tác. Nền Giáo dục nước ta có sứ mệnh đào tạo ra những người lao động có khả năng thích ứng với những thay đổi công nghệ, những biến động của việc làm, sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế, sự giao lưu văn hóa, sự chuyển đổi giá trị trong phạm vi khu vực và thế giới mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì thế Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn chú trọng nhiệm vụ đào tạo ra những lao động có tay nghề giỏi, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Với kinh nghiệm giảng dạy, kiến thức tích lũy qua nhiều năm, nhóm giảng viên chúng tôi đã biên soạn giáo trình THIẾT KẾ TRANG PHỤC 2. Trong quyển giáo trình này nhóm giảng viên đã trình bày những kiến thức cơ bản nhất nhưng vẫn cập nhật được những tiến bộ của khoa học kỹ thuật  và thực tiễn sản xuất, nhằm giúp cho sinh viên học tốt hơn.

Nhóm giảng viên chúng tôi chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành công tác biên soạn này.
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU


1
Bài 1: PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO QUẦN NAM
1.1 Mục tiêu


08
1.2 Phương pháp đo 

08
1.3 Ni mẫu


08
1.4 Bảng thông số kích thước tham khảo 

09

1.5 Phương pháp tính vải 

11
Bài 2: QUẦN ĐÙI LƯNG THUN TÚI THẲNG
2.1 Mục tiêu


13
2.2 Đặc điểm hình dáng 

13
2.3 Ni mẫu 


13
2.4 Cách vẽ 


14
2.5 Qui cách chừa đường may

16
Bài 3: QUẦN SHORT – QUẦN SHORT CÓ YẾM BÉ TRAI LUỒN THUN

3.1 Mục tiêu


19
3.2 Đặc điểm hình dáng 

19
3.3 Ni mẫu 


20
3.4 Cách vẽ 


20
3.5 Qui cách chừa đường may

23
Bài 4: QUẦN ÂU BÉ TRAI

4.1 Mục tiêu


25
4.2 Đặc điểm hình dáng 

25
4.3 Ni mẫu 


25
4.4 Cách vẽ 


26
4.5 Qui cách chừa đường may

29
Bài 5:  ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU TENANT
5.1 Mục tiêu


32
5.2 Đặc điểm hình dáng 

32
5.3 Ni mẫu 


32
5.4 Cách vẽ


33
5.5 Qui cách chừa đường may

36
Bài 6:  ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU DALTON

6.1 Mục tiêu


39
6.2 Đặc điểm hình dáng 

39
6.3 Ni mẫu 


39
6.4 Cách vẽ


40
6.5 Qui cách chừa đường may

43
Bài 7:  ÁO CHEMISE NAM CĂN BẢN BÂU TENANT

7.1 Mục tiêu


46
7.2 Đặc điểm hình dáng 

46
7.3 Ni mẫu 


46
7.4 Cách vẽ 


47
7.5 Qui cách chừa đường may

51
Bài 8: CÁC KIỂU ĐÔ ÁO VÀ TÚI ÁO

8.1 Mục tiêu


54
8.2 Đặc điểm hình dáng 

54
8.3 Đô áo 


55
8.4 Túi áo 


55
8.5 Qui cách chừa đường may

56
Bài 9: ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

9.1 Mục tiêu


59
9.2 Đặc điểm hình dáng 

59
9.3 Ni mẫu 


59
9.4 Cách vẽ 


60
9.5 Qui cách chừa đường may

62
Bài 10: ÁO PYJAMA
10.1 Mục tiêu

65
10.2 Đặc điểm hình dáng 

65
10.3 Ni mẫu 


65
10.4 Cách vẽ 


66
10.5 Qui cách chừa đường may

70
Bài 11: QUẦN PYJAMA
11.1 Mục tiêu  

73
11.2 Đặc điểm hình dáng 

73
11.3 Ni mẫu 


73
11.4 Cách vẽ 


74
11.5 Qui cách chừa đường may

75
Bài 12: QUẦN TÂY NAM CĂN BẢN

12.1 Mục tiêu  

77
12.2 Đặc điểm hình dáng 

77
12.3 Ni mẫu 


77
12.4 Cách vẽ 


78
12.5 Qui cách chừa đường may

80
Bài 13: CÁC DẠNG TÚI QUẦN TÂY

13.1 Mục tiêu  

83
13.2 Đặc điểm hình dáng 

83
13.3 Túi thẳng 

84
13.4 Túi xéo 


85
13.5 Túi hàm ếch 

85
13.6 Túi sau 


86
13.7 Qui cách chừa đường may

87
Bài 14: QUẦN JEAN NAM

14.1 Mục tiêu  

90
14.2 Đặc điểm hình dáng 

90
14.3 Ni mẫu 


91
14.4 Cách vẽ 


91
14.5 Qui cách chừa đường may

92
Bài 15: QUẦN TÂY NAM XẾP PLIS

15.1 Mục tiêu  

95
15.2 Đặc điểm hình dáng 

95
15.3 Ni mẫu 


96
15.4 Cách vẽ 


96
15.5 Qui cách chừa đường may 

99
HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP 
101
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
106
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	THỨ TỰ
	TÊN BÀI
	SỐ TIẾT

	Bài 1
	Phương pháp đo áo, quần nam
	02

	Bài 2
	Quần đùi lưng thun túi thẳng
	02

	Bài 3
	Quần short – quần short có yếm bé trai luồn thun
	04

	Bài 4
	Quần âu bé trai
	04

	Bài tập
	02

	Bài 5
	Áo chemise bé trai bâu tenant
	03

	Bài 6
	Áo chemise bé trai bâu dalton
	01

	Bài 7
	Áo chemise nam căn bản bâu tenant
	04

	Bài 8
	Các kiểu đô áo và túi áo
	04

	Bài tập
	02

	Bài 9
	Áo bảo hộ lao động
	04

	Bài 10
	Áo pyjama
	04

	Bài 11
	Quần  pyjama
	02

	Kiểm tra giữa kỳ
	02

	Bài 12
	Quần tây nam căn bản
	04

	Bài 13
	Các dạng túi quần tây
	04

	Bài 14
	Quần jean nam
	04

	Bài 15
	Quần tây nam xếp plis
	04

	Ôn tập
	04

	TỒNG 
	60


BẢNG KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT

	STT
	CHỮ VIẾT TẮT
	CHÚ GIẢI

	1
	1, 2, …
	Qui cách chừa đường may

	2
	x 2, x 1, …
	Qui định số lượng chi tiết cắt

	3
	[image: image1.png]



	Qui định hướng canh sợi của chi tiết

	4
	[image: image2.png]



	Đường vải xếp đôi

	5
	T
	Tuổi


Bài 1:

PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO QUẦN NAM
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Bài 1:

PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO QUẦN NAM
1.1 MỤC TIÊU:

1.1.1 Về kiến thức:

1.1.2 Sinh viên áp dụng phương pháp lấy số đo đã học để tiến hành lấy số đo trên cơ thể người.

1.1.3 Về kỹ năng:

Sinh viên tính toán được số mét vải cần may một sản phẩm.

Sinh viên có khả năng đo được các thông số theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

1.1.4 Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
1.2 PHƯƠNG PHÁP ĐO:

1.2.1 PHƯƠNG PHÁP ĐO ÁO:

· Vòng cổ: 
đo vừa sát vòng xung quanh chân cổ.

· Vòng ngực: 
đo vòng xung quanh ngực nơi to nhất.

· Vòng mông: 
đo vòng xung quanh mông nơi to nhất.

· Dài áo: 
đo từ xương ót đến phủ mông.

· Ngang vai: 
đo từ đầu vai trái sang đầu vai phải.

· Dài tay: 
đo từ đầu vai đến giữa mu bàn tay (tay dài)





đo từ đầu vai đến giữa bắp tay (tay ngắn).

· Nắm tay: 
đo vòng xung quanh nắm tay (tay dài).
1.2.2 PHƯƠNG PHÁP ĐO QUẦN:

· Vòng eo: 
đo xung quanh vòng eo nơi nhỏ nhất (trên rốn 2 cm).

· Vòng mông: 
đo vòng xung quanh mông nơi to nhất.

· Vòng đùi: 
đo sát xung quanh vòng đùi.

· Rộng ống: 
tùy ý.

· Dài quần: 
đo từ ngang eo đến phủ gót chân (tùy ý).

· Hạ gối: 
đo từ ngang eo đến gối – 3 cm.
1.3 NI MẪU:

1.3.1 ÁO BÉ TRAI:

· Vòng cổ:
32 cm.
· Vòng ngực:
76 cm.

· Dài áo:
64 cm.

· Ngang vai:
36 cm.

· Dài tay
22 cm (tay ngắn), 30 cm (tay dài).
1.3.2 ÁO NAM:

· Vòng cổ:
37 cm.
· Vòng ngực:
84 cm.

· Vòng mông:
88 cm.

· Dài áo:
70 cm.

· Ngang vai:
42 cm.

· Dài tay:
26 cm (tay ngắn). - 60 cm (tay dài)

· Nắm tay:
50 cm
1.3.3 
QUẦN BÉ TRAI:

· Vòng eo: 
54 cm.
· Vòng mông: 
56 cm.
· Dài quần:
22 cm.
1.3.4
QUẦN NAM:
· Vòng eo: 
76 cm.

· Vòng mông: 
88 cm.

· Vòng đùi: 
54 cm.

· Ngang ống: 
24 cm.

· Dài quần: 
100 cm.

· Hạ gối: 
50 cm.

1.4 BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC THAM KHẢO:
1.4.1 ÁO BÉ TRAI:
	Ký Hiệu
	6T
	8T
	11T
	15T

	Vòng cổ
	26 cm
	28 cm
	30 cm
	32 cm


	Vòng ngực
	56 cm
	58 cm
	64 cm
	76 cm

	Dài áo
	50 cm
	54 cm
	60 cm
	64 cm

	Ngang vai
	26 cm
	28 cm
	30 cm
	36 cm

	Dài tay ngắn
	11 cm
	12 cm
	13 cm
	22 cm

	Dài tay dài
	24 cm
	26 cm
	28 cm
	30 cm


1.4.2 ÁO NAM:
	Ký Hiệu
	S
	M
	L
	X

	Vòng cổ
	38 cm
	39 cm
	40 cm
	41 cm

	Vòng ngực
	102 cm
	106 cm
	110 cm
	114 cm

	Vòng mông
	90 cm
	94 cm
	98 cm
	102 cm

	Dài áo
	72 cm
	74 cm
	76 cm
	78 cm

	Ngang vai
	43,5 cm
	45 cm
	46,5 cm
	48 cm

	Dài tay ngắn
	26 cm
	27 cm
	28 cm
	29 cm

	Dài tay dài
	60 cm
	61 cm
	62 cm
	63 cm

	Nắm tay
	50 cm
	51 cm
	52 cm
	53 cm


1.4.3 QUẦN BÉ TRAI:
	Ký Hiệu
	6T
	8T
	11T
	15T

	Vòng eo
	54 cm
	56 cm
	58 cm
	60 cm

	Vòng mông
	56 cm
	58 cm
	60 cm
	62 cm

	Dài quần
	22 cm
	24 cm
	26 cm
	28 cm


1.4.4 QUẦN NAM:
	Ký Hiệu
	S
	M
	L
	X

	Vòng eo
	77 cm
	79 cm
	82 cm
	85 cm

	Vòng mông
	95 cm
	98 cm
	101 cm
	104 cm

	Vòng đùi
	55 cm
	56 cm
	57 cm
	58 cm

	Ngang ống
	24 cm
	25 cm
	26 cm
	27 cm

	Dài quần
	100 cm
	102 cm
	104 cm
	106 cm

	Hạ gối
	50 cm
	51 cm
	52 cm
	53 cm


1.5 PHƯƠNG PHÁP TÍNH VẢI:

1.5.1 ÁO BÉ TRAI:

· Khổ vải 0,9 m và 1,2 m: 
1 Dài áo + 1 Dài tay + 10 cm.

· Khổ vải 1,6 m: 
1 Dài áo + 20 cm.

1.5.2 ÁO NAM:

· Khổ vải 0,9 m và 1,2 m: 
2 Dài áo + 1 Dài tay + 20 cm.

· Khổ vải 1,6 m: 
1 Dài áo + 1 Dài tay + 20 cm.
1.5.3 QUẦN BÉ TRAI:

· Khổ vải 1,2 m và 1,6 m: 
1 Dài quần + 10 cm.
1.5.4 QUẦN NAM:

· Khổ vải 1,2 m: 
2 Dài quần + 20 cm.
· Khổ vải 1,6 m: 
1 Dài quần + 10 cm. 
Bài 2:

 QUẦN ĐÙI LƯNG THUN TÚI THẲNG
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Bài 2:

 QUẦN ĐÙI LƯNG THUN TÚI THẲNG
2.1 MỤC TIÊU

2.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm quần đùi lưng thun đúng trình tự.
2.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên thiết kế chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm quần đùi lưng thun theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

2.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
2.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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2.3 NI MẪU:
Dài quần 
:  46 cm.

Vòng eo 
:  76 cm.

Vòng mông 
:  88 cm.

Đùi
:  54 cm.


Ống
:  24 cm.
2.4 CÁCH VẼ:
2.4.1 THÂ N TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may, vẽ lai bên tay trái, vẽ lưng bên tay phải.
- AB :  Dài quần = Số đo. 

- AC :  Hạ đáy  =   1/ 4 Mông  +  6 cm.

- CD :  Ngang đáy  = 1/ 4 Mông  +  6 cm.

- I là điểm giữa của CD ; AO = CI . Nối OI là đường chính trung của quần.

- DD1 :  Vào đáy  =  3 cm.

- A E : Ngang eo =  1/ 4 Mông  +  3 (thun).

· Vẽ vòng đáy trước:

- D1 M =  1/ 3  D1E.

- Nối  D và M ,  D2 D  =  1/ 2  DM.

- Nối D1 với D2, D1D3 =  1/ 2 D1D2.

- Vẽ vòng đáy qua các điểm DD3M1E.

- Ngang lai = Số đo rộng ống – 2cm.

- Lai 4cm.

2.4.2 THÂN SAU:
Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông , ngang đáy, ngang ống bắt đầu vẽ thân sau. 

- AB :  Dài quần = Số đo. 

- AC :  Hạ đáy  =  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD :  Ngang mông  = Ngang mông trước +  4 cm.

- DD1  
:  Vào đáy  =   1/ 10 Mông.

- AE 
:  Ngang eo  =  1/ 4 Mông  + 3 (thun).
- Ngang lai = Số đo rộng ống + 2cm.

- Lai 4cm.
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2.4.3 TÚI THẲNG:
+  Vị trí túi :
+   Đáp túi :
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+  Miệng túi :




+   Lót túi :
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2.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
· Lưng chừa 4.5cm.

· Sườn chừa 1cm.
· Vòng đáy trước: 2/3 trên chừa 4cm, 1/3 dưới chừa 1cm.
· Vòng đáy sau chừa 1cm.
· Lai chừa 4cm.
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Túi chừa 1cm.
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Bài tập luyện tập:
Thiết kế quần đùi lưng thun túi thẳng:

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

với ni mẫu như sau:
Dài quần 
:  46 cm.

Vòng eo 
:  76 cm.

Vòng mông 
:  88 cm.

Đùi
:  54 cm.


Ống
:  24 cm.

Bài 3:

 QUẦN SHORT -  QUẦN SHORT CÓ

YẾM BÉ TRAI  LUỒN THUN
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Bài 3:

 QUẦN SHORT -  QUẦN SHORT CÓ

YẾM BÉ TRAI  LUỒN THUN
3.1 MỤC TIÊU

3.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm quần short – quần short có yếm bé trai luồn thun theo đúng trình tự.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

3.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên thiết kế  chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

3.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
3.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:

[image: image37.jpg]
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3.3 NI MẪU:

Dài quần
: 22cm.

Vòng eo
: 54 cm.

Vòng mông
: 56cm.
3.4 CÁCH VẼ:

3.4.1 THÂN TRƯỚC:

Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may, vẽ lai bên tay trái, vẽ lưng bên tay phải.
- AB :  Dài quần = Số đo. 

- AC :  Hạ đáy  =   1/ 4 Mông  +  4 cm.

- CD :  Ngang mông  = 1/ 4 Mông  +  4 cm.

- I là điểm giữa của CD ; AO = CI . Nối OI là đường chính trung của quần.

- DD1  :  Vào đáy  =  3 cm.

- AA1   =  1 cm . A1 E : Ngang eo =  1/ 4 Eo  +  2 (xếp plis).

· Vẽ vòng đáy trước:

- D1 M1 =  1/ 3  D1E.

- Nối  D và M1 ,  D2 D  =  1/ 2  DM1.

- Nối D1 với D2, D1D3 =  1/ 2 D1D2.

- Vẽ vòng đáy qua các điểm DD3M1E.
· Vẽ đường sườn:

- BK // = CD. BB1 = 1 cm.  KK1= 1.5 cm. CC1 = 0.5 cm. Nối  DK1 và C1 B1 .
- Nối A1M đánh cong 0.5 cm.

· Vẽ plis:

- OO1   = 8 cm . Từ O đo ra mỗi bên 1 cm.
- Lai  2.5 cm.

3.4.2 THÂN SAU:

Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông , ngang ống bắt đầu vẽ thân sau 

- AB :  Dài quần = Số đo. 

- AC :  Hạ đáy  =  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD :  Ngang mông  = Ngang mông trước +  4 cm.

- DD1  
:  Vào đáy  =  =  1/ 10 Mông.

- E1E2 :  Dong lưng thân sau  = 1 cm.

- AA2  =  2 cm

- E2A2 
:  Ngang eo  =  1/ 4 Mông  + 2 cm.

[image: image40.png]


- BB1   =  1 cm . KK1  = 1 cm, K1K2  = 1.5 cm.
[image: image41.png]



3.4.3 TÚI ĐẮP:

- AH :  Dài túi  =  Hạ đáy  – 1 cm  = OH1.

- AO 
:  Ngang túi. 

- OO1   =  4 cm . MH  =   1/3  HA.

[image: image42.png]


- Nối O1M vẽ cong ở giữa 1.5 cm.
[image: image43.jpg]



3.4.4 [image: image44.png]


NẸP MIỆNG TÚI:

[image: image45.png]



3.4.5 [image: image46.png]


PASS LƯNG:

[image: image47.png]



3.4.6 NẸP LƯNG:

- AB : Dài nẹp lưng =   1/2   Vòng eo thân trước.
- AC : 3.
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· Quần Short có yếm quần :  giống quần Short thêm phần yếm.
3.4.7 YẾM QUẦN: Yếm rời cắt 2 miếng
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3.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

· Lưng thân trước chừa 1 cm.

· Lưng thân sau chừa 3cm.
· Sườn, vòng đáy chừa 1cm.
· Túi chừa 1cm.
· Lưng chừa 1cm.

· [image: image52.png]


Pass lưng chừa 1cm.
[image: image53.jpg]



Bài tập luyện tập:
Thiết kế quần short, quần short có yếm bé trai luồn thun:

· Tỉ lệ 1:4 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:
Dài quần 
:  22 cm.

Vòng eo 
:  54 cm.


Vòng mông 
:  56 cm.

Bài 4:

 QUẦN ÂU BÉ TRAI
[image: image54.png]
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Bài 4:

 QUẦN ÂU BÉ TRAI
4.1 MỤC TIÊU:
4.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm quần âu bé trai theo đúng trình tự.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

4.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

4.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập

hiệu quả cho bản thân.
4.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
[image: image56.jpg]
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4.3 NI MẪU:
Dài quần 
:  70 cm.

Vòng eo 
:  76 cm.


Vòng mông 
:  88 cm.


Vòng đùi
:  54 cm.


Vòng ống
:  24 cm.
4.4 CÁCH VẼ:
4.4.1 THÂN TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may, vẽ lai bên tay trái, vẽ lưng bên tay phải.
- AB :  Dài quần = Số đo. 

- AC :  Hạ đáy  =   1/ 4 Mông  +  4 cm.

- CD :  Ngang đáy  = 1/ 4 Mông  +  4 cm.

- I là điểm giữa của CD ; AO = CI . Nối OI là đường chính trung của quần.

- DD1 :  Vào đáy  =  3 cm.

- A E : Ngang eo =  1/ 4 Eo  +  4 (plis).

· Vẽ vòng đáy trước:

- D1 M =  1/ 3  D1E.

- Nối  D và M ,  D2 D  =  1/ 2  DM.

- Nối D1 với D2, D1D3 =  1/ 2 D1D2.

- Vẽ vòng đáy qua các điểm DD3ME.

- Ngang đùi = Ngang đáy – 2cm.

- B1B2: Ngang lai = Số đo rộng ống – 2cm.

- Lưng 3cm.

- Lai 4cm.

· Vẽ plis : 

· OO1 
=  OO2  
= 2 cm.
· O2O3  
=  2 cm.

· O4O5   
=  O4O6  
 = 1 cm. 
· Nối O1  với F.

· O1O7   
=  O7F.
4.4.2 THÂN SAU:
Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông , ngang ống bắt đầu vẽ thân sau. 

- AB :  Dài quần = Số đo. 

- AC :  Hạ đáy  =  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD :  Ngang đáy  = Ngang đáy trước +  4 cm.

- DD1  
:  Vào đáy  =   1/ 10 Mông.

- AE 
:  Ngang eo  =  1/ 4 Mông  + 2 (thun).
· Vẽ vòng đáy sau:

- D1 M =  1/ 3  D1E.

- Nối  D và M ,  D2 D  =  1/ 2  DM.

- Nối D1 với D2, D1D3 =  1/ 2 D1D2.

- Vẽ vòng đáy qua các điểm DD3ME.

- Ngang lai = Số đo rộng ống + 2cm.

[image: image58.png]


- Lai 4cm.
[image: image59.png]



4.4.3 [image: image60.png]


LƯNG:

4.4.4 BRAGETTE

- AB  =  19 cm.

- AC  =  4 cm.

- BD  =  3.5 cm.

[image: image61.png]


- Braggette nút dài hơn baggette khuy 2 cm.
[image: image62.jpg]



4.4.5 TÚI XÉO

[image: image63.png]


+  Vị trí túi




+   Đáp túi
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+  Miệng túi :




+  Lót túi :


[image: image68.png]



4.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
· Sườn hông , sườn ống cắt chừa đường may 1.5cm.

· Lưng và vòng đáy chưà 1cm.
·  Vòng đáy thân sau ở trên lưng chừa 3cm.
· Vòng cong đáy chừa 1cm.

· Lai 4cm.
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Bài tập luyện tập:
Thiết kế quần âu bé trai:

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

-  
Với ni mẫu như sau: 

Dài quần 
:  70 cm.

Vòng eo 
:  76 cm.

Vòng mông 
:  88 cm.

Vòng đùi
:  54 cm.

Vòng ống
:  24 cm.
Bài 5:

ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU TENANT
[image: image71.png]—'





[image: image72.png]Z % 1m Bugiw doN





Bài 5:

ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU TENANT
5.1 MỤC TIÊU:
5.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm áo chemise bé trai bâu tenant theo đúng trình tự.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

5.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

5.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
5.2 [image: image73.jpg]


ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:

[image: image74.jpg]



5.3 NI MẪU:

Dài áo 
:  50 cm.

Ngang vai 
: 30 cm.

Dài tay : 
Tay dài 
:  34 cm.



Tay ngắn 
:  14 cm.

Rộng tay ngắn
:  20 cm.

Rộng tay dài
: 10 cm.

Vòng cổ 
:  30 cm.

Vòng ngực 
:  60 cm.

5.4 THIẾT KẾ:

5.4.1 THÂN TRƯỚC:

Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên vải đo vào 3 cm làm nẹp, 1,5 cm khuy nút, vẽ lai phía tay trái, vẽ cổ phía tay phải. 
- AB 
:  Số đo – 2cm (chồm vai).

- AA1 
:  Vào cổ trước  = 1/6 Cổ - 1 cm.

- A1A2 
:  Hạ cổ = 1/6  Cổ + 1 cm.

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai  -  0,5 cm.

- CC1  
:  Hạ vai  =1/10 Vai + 0,5 cm.

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 3 cm.

- Vào nách
: 1,5 ( 2 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- BB1  
:  Sa vạt  =  1,5 cm

- Giảm lai áo 1 cm.

- Giảm sườn áo 1 cm.

5.4.2 THÂN SAU:

Từ mép vải  đo vào   1/4  ngực + 3 cm  + 1.5 cm chừa đường may. Vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt
- AB 
:  Số đo + 2 cm (chồm vai).

- AA 1 
:  Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 1 cm.

- A 1A2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai  + 1 cm.

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai  +  0.5 cm.

- CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai. 

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 4 cm.

- Vào nách
: 1,5 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 3 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực .

- Giảm lai áo 1 cm. 
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- Giảm sườn áo 1 cm.
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5.4.3 TAY ÁO:
- AB1 
:  Dài tay   =  Số đo. 

- AC 
:  Ngang tay  =   1/4  Ngực. 

- CD 
:  Hạ nách tay  =  1/10   Ngực + 2 cm.
- AA1 
:  2 cm.

- B​1L  
=  AC.

[image: image77.jpg]


- LL1    
=  3 cm.

- L​1L2  
= 1 cm.
- Giảm lai tay ngắn 1 cm, giảm sườn tay 0.5 (1 cm.
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5.4.4 BÂU TENANT:

5.4.4.1 Chân bâu:

· AB: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ áo. 

· AC: To bản bâu 
= 3cm.

· O là trung điểm AB.

· BB1 
= 1cm.

· Từ B1, dựng đường thẳng ( dài  2cm ( B1D = 2cm.

· DD1  = 1.5cm.
5.4.4.2 Lá bâu:

· Vẽ dựa theo chân bâu.
· CE : To bản bâu = AC + 0.5cm.
· Vẽ hình chữ nhật CD1FE.
· Từ F, kéo dài 1 đoạn FF1 = 1 ( 2cm.
· Vẽ BF2 // AE.
· [image: image80.bmp]Kéo dài đoạn EF1 và cắt BF2 tại H.

[image: image81.bmp]
5.4.5 TÚI ÁO:

- IJ    :  Miệng túi  
=  1/4  Vai  + 1 cm.
- IH  :  Dài túi  
= Miệng túi  + 1.5 cm.
- HK :  Đáy túi  
= Miệng túi.

- KK1

= 0.5 cm.
- JJ1 = K1 K2 
= 0.5 cm.
- Vị trí gắn túi: Thân trước bên trái người mặc, từ A1 xuống  1/2  Vòng cổ + 0.5 cm, 
[image: image82.bmp]cách nẹp áo 6 cm. 
[image: image83.bmp]
5.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

· Vòng cổ chừa 0.5cm.
· Vai chừa 1cm.

· Vòng nách thân chừa 1cm.

· Đường sườn chừa 1cm.

· Lai thân chừa 2.5 cm.

· Vòng nách tay chừa 0.7cm.

· Đường sườn tay chừa 1cm.

· Lai tay chừa 3cm.

· Lá bâu chừa 1cm.

· Chân bâu chừa 1cm.

· Túi chừa 1 cm.

· Nẹp ve chừa 0.5cm
· Lai chừa 3 cm.
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Bài tập luyện tập:
Thiết kế áo bé trai căn bản bâu tenant.
· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 



Với ni mẫu như sau:
Dài áo :  50 cm.

Ngang vai : 30 cm.

Dài tay : 
Tay dài 
:  34 cm.



Tay ngắn 
:  14 cm.

Rộng tay ngắn:  20 cm.

Rộng tay dài: 10 cm.

Vòng cổ :  30 cm.

Vòng ngực :  60 cm.
Bài 6:

ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU DALTON
[image: image86.png]
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Bài 6:

ÁO CHEMISE BÉ TRAI BÂU DALTON
6.1 MỤC TIÊU:

6.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm áo chemise bé trai bâu dalton theo đúng trình tự.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

6.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

6.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

6.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:
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6.3 NI MẪU:
Dài áo 
:  50 cm.

Ngang vai 
: 30 cm.

Dài tay : 

Tay dài 
:  34 cm.




Tay ngắn 
:  14 cm.

Rộng tay ngắn
:  20 cm.

Rộng tay dài
: 10 cm.

Vòng cổ 
:  30 cm.

Vòng ngực 
:  60 cm.
6.4 THIẾT KẾ:

6.4.1 THÂN TRƯỚC:

Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên vải đo vào 3 cm làm nẹp, 1,5 cm khuy nút, vẽ lai phía tay trái, vẽ cổ phía tay phải. 
- AB 
:  Số đo – 2cm (chồm vai).

- AA1 :
:  Vào cổ trước  = 1/6 Cổ - 1 cm.

- A1A2 
:  Hạ cổ trước = 1/6  Cổ + 1 cm.
- Điều chỉnh lại vòng cổ

   + A1A3 
= 1.5cm.

   + A2A4 
= 3.5cm.

   + Nối A4N’ (có thể đánh cong 0.5 cm).


   + NN’
= 2cm.
- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai  -  0,5 cm.

- CC1  
:  Hạ vai  =1/10 Vai + 0,5 cm.

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 3 cm.

- Vào nách: 1,5 ( 2 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- BB1  
:  Sa vạt  =  1,5 cm

- Giảm lai áo 1 cm.

- Giảm sườn áo 1 cm.

6.4.2 THÂN SAU:

Từ mép vải  đo vào   1/4  ngực + 3 cm  + 1.5 cm chừa đường may. Vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt
- AB 
:  Số đo + 2 cm (chồm vai).

- AA 1 
:  Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 1 cm.

- A 1A2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai  + 1 cm.

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai  +  0.5 cm.

- CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai. 

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 4 cm.

- Vào nách: 1,5 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 3 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực .

- Giảm lai áo 1 cm. 

- Giảm sườn áo 1 cm.
6.4.3 TAY ÁO:

- AB1 
:  Dài tay   =  Số đo. 

- AC 
:  Ngang tay  =   1/4  Ngực. 

- CD 
:  Hạ nách tay  =  1/10   Ngực + 2 cm.
- AA1 
:  2 cm.

- B​1L  
=  AC.

- LL1    
=  3 cm.

- L​1L2  
= 1 cm.
- Giảm lai tay ngắn 1 cm, giảm sườn tay 0.5 (1 cm.
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6.4.4 BÂU DALTON:

- AB 
:  Dài bâu 
=   1/2  vòng cổ đo trên áo – đầu ve.

- AC 
:  To bản bâu  
=   5  ( 6cm. 
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- BB1
:   1.5 cm  .   DD1 =  1cm.  
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6.4.5 Nẹp ve :  

- Vẽ lại theo vòng cổ áo. 

- A3a = 4 cm.
- N’n = nn1 = 4 cm.
- Nối an1 ( đánh cong 1 cm.


6.4.6 TÚI ÁO:

- IJ    :  Miệng túi  
=  1/4  Vai  + 1 cm.
- IH  :  Dài túi  
= Miệng túi  + 1.5 cm.
- HK :  Đáy túi  
= Miệng túi.

- KK1

= 0.5 cm.
- JJ1 = K1 K2 

= 0.5 cm.
- Vị trí gắn túi: Thân trước bên trái người mặc, từ A1 xuống  1/2  Vòng cổ + 0.5 cm, 
cách nẹp áo 6 cm. 

6.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

· Vòng cổ chừa 0.5cm.

· Vai chừa 1cm.

· Vòng nách thân chừa 1cm.

· Đường sườn chừa 1cm.

· Lai thân chừa 2.5 cm.

· Vòng nách tay chừa 0.7cm.

· Đường sườn tay chừa 1cm.

· Lai tay chừa 3cm.

· Lá bâu chừa 1cm.

· Túi chừa 1 cm.

· Nẹp ve chừa 0.5cm
· Lai chừa 3 cm.

Bài tập luyện tập:
Thiết kế áo bé trai căn bản bâu dalton.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 



Với ni mẫu như sau:
Dài áo :  50 cm.

Ngang vai : 30 cm.

Dài tay : 
Tay dài 
:  34 cm.



Tay ngắn 
:  14 cm.

Rộng tay ngắn:  20 cm.

Rộng tay dài: 10 cm.

Vòng cổ :  30 cm.

Vòng ngực :  60 cm.
Bài 7:

ÁO CHEMISE NAM CĂN BẢN BÂU TENANT


Bài 7:

ÁO CHEMISE NAM CĂN BẢN BÂU TENANT
7.1 MỤC TIÊU

7.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm áo chemise nam căn bản bâu tenant theo đúng trình tự.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

7.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

7.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
7.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:

7.3 NI MẪU:

Dài áo 
:  70 cm

Ngang vai 

: 40 cm

Dài tay : 

Tay dài 

:  58 cm.







    

Tay ngắn 

:  26 cm.

Rộng tay 

:  26 cm.

Cửa tay 

: 13 cm.

Vòng cổ 

:  37 cm.

Vòng ngực 
:  84 cm.
7.4 CÁCH VẼ:

7.4.1 THÂN TRƯỚC:  
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên vải đo vào 4 cm làm nẹp, 1,5 cm khuy nút, vẽ lai phía tay trái, vẽ cổ phía tay phải
- AB 
:  Dài áo = Số đo –  chồm vai (3 cm).

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai – 1 cm.

- AA 1 
:  Vào cổ trước  = 1/6 Cổ – 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  1/6  Cổ + 1 cm.

- CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai + 1 cm.

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực + 1 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 4 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- BB1  
:  Sa vạt  =  1,5 cm.

- Giảm lai áo 1 cm .

- Giảm sườn áo 1 cm.

7.4.2 THÂN SAU: 
Đo từ mép vải  đo vào 1/4  ngực + 4 cm + 1,5 cm chừa đường may, vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.
- AB 
:  Dài áo = Số đo +  chồm vai (3 cm).
- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai + 1 cm.

- AA1 
:  Vào cổ sau  = 1/6 Cổ + 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai (3 cm)  + 1 cm

- CC1  
:  Hạ vai  =  4 cm.             
- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 7 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  Ngang ngực TT.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- Giảm lai áo 1 cm. 

- Giảm sườn áo 1 cm.

7.4.3 ĐÔ ÁO:

- AF = 12 cm.

- F vẽ  ┴  F1.
- F1F2 = 0,5 cm.

7.4.4 TAY ÁO :   
Từ mép vải đo vào  1/4  ngực + 2 cm + 1.5 cm chừa đường may, xếp đôi vải ,  sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.   
- AB 
:  Dài tay (tay dài)  
=  Số đo – 5 cm (Manchette).

- AB1 
:  Dài tay (tay ngắn) 
=  Số đo. 

- AC 
:  Ngang tay  
=   1/4  Ngực. 

- CD 
:  Hạ nách tay  
=  1/10   Ngực + 2 cm.  

- B1L1 
: Cửa tay (tay ngắn) 
=  AC – 3 cm.

- BL 
:  Cửa tay (tay dài)  
=  1/2  Nắm tay +  2 cm (ply).

- Giảm lai  1 cm (tay ngắn).

- Giảm lai  0.5 cm (tay dài).

- Giảm sườn tay dài 0.5 cm.
- Giảm nách tay trước 0.5 cm.


7.4.5 Trụ tay:
- Xẻ trụ tay (tay sau).  
- O là điểm giữa BL.

- OP  =  9 cm.

7.4.6 Thép tay   
- OP = 16 cm.
- AC = 6 cm.

- BD = 4 cm.

- DN = 10.5 cm.

- NN1 = 0.5 cm.
7.4.7 Manches:

- AB :  Dài manches 
=  ½ Rộng tay. 

- AC : To bản manches =  5 cm.


7.4.8 TÚI ÁO:
- IJ    :  Miệng túi  
=  1/4  Vai  + 1 cm.
- IH  :  Dài túi  
= Miệng túi  + 1.5 cm.
- HK :  Đáy túi  
= Miệng túi.

- KK1

= 0.5 cm.
- JJ1 = K1 K2 

= 0.5 cm.
- Vị trí gắn túi: Thân trước bên trái người mặc, từ A1 xuống  1/2  Vòng cổ + 0.5 cm, 
cách nẹp áo 6 cm. 

7.4.9 BÂU ÁO :
7.4.9.1 Chân bâu:

· AB: Dài bâu 
= ½ Vòng cổ áo. 

· AC: To bản bâu 
= 3cm.

· O là trung điểm AB.

· BB1 
= 1cm.

· Từ B1, dựng đường thẳng ( dài  2cm ( B1D = 2cm.

· DD1  = 1.5cm
7.4.9.2  Lá bâu:

· Vẽ dựa theo chân bâu.
· CE : To bản bâu = AC + 0.5cm.
· Vẽ hình chữ nhật CD1FE.
· Từ F, kéo dài 1 đoạn FF1 = 1 ( 2cm.
· Vẽ BF2 // AE.
· Kéo dài đoạn EF1 và cắt BF2 tại H.


7.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

· Vòng cổ chừa 0.5cm.

· Vai chừa 1cm.

· Vòng nách thân chừa 1cm.

· Đường sườn thân chừa 1cm.

· Lai thân chừa 3cm.

· Vòng nách tay chừa 1cm.

· Đường sườn tay chừa 1cm.

· Lai tay chừa 1cm.

· Lá bâu chừa 1cm.

· Chân bâu chừa 1cm.

· Túi chừa 1 cm.

· Trụ lớn chừa 1cm.

· Trụ nhỏ chừa 1cm.

· Manches chừa 1cm.

· Đô áo chừa 0.5cm phần cổ, các đường còn lại chừa 1cm.



Bài tập luyện tập:
Thiết kế áo chemise nam căn bản bâu tenant.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:


Dài áo 
:  70 cm

Ngang vai 
: 40 cm

Dài tay : 

Tay dài 

:  58 cm.







    

Tay ngắn 

:  26 cm.

Rộng tay 

:  26 cm.

Cửa tay 

: 13 cm.

Vòng cổ 

:  37 cm.

Vòng ngực 
:  84 cm.
Bài 8:
CÁC KIỂU ĐÔ ÁO VÀ TÚI ÁO


Bài 8:
CÁC KIỂU ĐÔ ÁO VÀ TÚI ÁO
8.1 MỤC TIÊU

8.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

· Thiết kế được các dạng đô áo và túi áo.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm

8.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

8.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
8.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



8.3 ĐÔ ÁO:

8.3.1 ĐÔ NGANG:
8.3.2 ĐÔ NHỌN:








8.4 TÚI ÁO:

8.4.1 TÚI CÓ NẸP:


8.4.2 TÚI CÓ NẮP:



8.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:



Bài tập luyện tập:

Thiết kế các dạng đô áo và túi áo nam.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Bài 9:

ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG


Bài 9:

ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG
9.1 MỤC TIÊU

9.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm áo bảo hộ lao động theo đúng trình tự.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

9.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

9.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
9.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:


9.3 NI MẪU:
Ngang vai 
: 42 cm.

Dài áo 
:  65 cm. 

Dài  tay 
: 60 cm.

Rộng tay 
: 26 cm.

Cửa tay 
: 13 cm.

Vòng cổ 
: 37 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.

9.4 CÁCH VẼ:

9.4.1 THÂN TRƯỚC:  

Vẽ giống áo sơ mi nam căn bản, có một số thay đổi.
- AB: Dài áo = Số đo.
- Vẽ vòng cổ: điểm hạ cổ kéo dài ra 3 cm và nối xuống đường ngang ngực.

- AF   :  Hạ đô trước =  1/ 2 Cổ – 0.5 cm.

- BM  :  Ngang mông = Ngang ngực – 2 cm.

- BB1  :  Sa vạt  =  1 cm.

9.4.2 THÂN SAU:   

Vẽ giống áo sơ mi nam căn bản, có một số thay đổi 

- BM :  Ngang mông   =   Ngang ngực  – 2 cm. 

- A2 F : Hạ đô sau 
=   1/10  Ngực.
- Không giảm sườn.



9.4.3 TAY ÁO : 
- Giống tay áo sơ mi nam căn bản, có thể cắt nữa mảnh tay sau.
- Cửa tay = ½ Nắm tay. 




9.4.4 NẸP ĐƯỜNG XẺ:
· Dài: 12 cm.

· Rộng: 2 cm.



9.4.5 ĐAY ÁO:
· Dài: 46 cm.

· Rộng: 6cm.


9.4.6 PASS VAI:
· Dài: 11 cm.

· Rộng: 
Trên: 3.5 cm.




Dưới: 2.5 cm.


9.4.7 
9.4.8 TRỤ TAY, MANCHETTE, TÚI ÁO: 

Giống áo sơ mi nam căn bản.
9.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

· Vòng cổ cắt chừa đường may 0.5cm.
· Vị trí xẻ trụ tay lớn và tay nhỏ chừa đường may 1.5cm.

· Các đường còn lại cắt chừa đều 1cm.



Bài tập luyện tập:
Thiết kế áo bảo hộ lao động.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:
Ngang vai 
: 42 cm.

Dài áo 
:  65 cm. 

Dài  tay 
: 60 cm.

Rộng tay 
: 26 cm.

Cửa tay 
: 13 cm.

Vòng cổ 
: 37 cm.

Vòng ngực 
: 84 cm.
Bài 10:

ÁO PYJAMA


Bài 10:

ÁO PYJAMA
10.1 MỤC TIÊU

10.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm áo pyjama theo đúng trình tự.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

10.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

10.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

10.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:

10.3 NI MẪU:
Dài áo 

:  70 cm.
Vòng cổ 

:  37 cm.

Vòng ngực 
:  84 cm.


Ngang vai 
:  40 cm.



Dài tay 

:   60 cm.




Rộng tay 

:  26 cm.

Cửa tay 

: 13 cm.

10.4 CÁCH VẼ:
10.4.1 THÂN TRƯỚC: 
 Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên vải đo vào 4 cm làm nẹp, 1,5 cm khuy nút, vẽ lai phía tay trái, vẽ cổ phía tay phải
- AB 
:  Số đo –  chồm vai (3 cm).

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai – 1 cm.

- AA 1 
:  Vào cổ trước  = 1/6 Cổ – 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  1/6  Cổ + 1 cm.

- CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai + 1 cm.

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực + 1 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 4 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- BB1  
:  Sa vạt  =  1,5 cm.

- Giảm lai áo 1 cm .

- Giảm sườn áo 1 cm.
10.4.2 THÂN SAU:   
Đo từ mép vải  đo vào 1/4  ngực + 4 cm + 1,5 cm chừa đường may, vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.
- AB 
:  Số đo +  chồm vai (3 cm)

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai + 1 cm.

- AA1 
:  Vào cổ sau  = 1/6 Cổ + 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai (3 cm)  + 1 cm

- CC1  
:  Hạ vai  =  4 cm.             
- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 7 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  Ngang ngực TT.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- Giảm lai áo 1 cm. 

- Giảm sườn áo 1 cm.



10.4.3 TAY ÁO:

Từ mép vải đo vào  1/4  ngực + 2 cm + 1.5 cm chừa đường may, xếp đôi vải ,  sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.   
- AB 
:  Dài tay 
=  Số đo. 

- AC 
:  Ngang tay  
=   1/4 Ngực. 

- CD 
:  Hạ nách tay  
=  1/10 Ngực + 2 cm.  

- BL 
:  Cửa tay  
=  1/2 Nắm tay + 2 cm (ply).

- Giảm lai  0.5 cm.

- Giảm sườn tay dài 0.5 cm.
- Giảm nách tay trước 0.5 cm.


10.4.4 NẸP LAI TAY:

- LL1  =  Vòng cửa tay. 

- LT  =  6  cm ;   L1 T1  =  3 cm  ;   Nối TT1  vẽ cong 0.5 cm.

10.4.5 TÚI ÁO :   

10.4.5.1 Túi nhỏ (trên):
- AB  :  Miệng tuí  =  1/ 4  Vai  +  0.5 cm.
- AC  :  Dài túi 
=  Miệng túi  +  1.5 cm.
- CD  :  Đáy túi  
=  Miệng túi  +  0.5 cm.

- BB1 = 2cm.

- Vạt góc túi 1 cm.
- Vẽ cong hai góc đáy túi.


10.4.5.2 Túi lớn (dưới):
- AB  :  Miệng tuí  =  1/ 3 Vai  +  1 cm.
- AC  :  Dài túi  
=  Miệng túi  +  1.5 cm.
- CD  :  Đáy túi  
=  Miệng túi  +  0.5 cm.

- BB1 = 2cm.

- Vạt góc túi 2 cm.
- Vẽ cong hai góc đáy túi.


10.4.6 BÂU DANTON:  
- AB : Dài chân bâu = 1/2  Vòng cổ trên thân áo – đầu ve.
- AC : To bản bâu = 6 cm.

- O là điểm giữa AB ; BB1 = 1.5 cm.

- DD1 = 2 cm, OB1  vẽ cong 0.5 cm.


10.4.7 VE ÁO:  
- Vẽ lại theo vòng cổ áo. 

- A3a = 4 cm.
- N’n = nn1 = 4 cm.
- Nối an1 ( đánh cong 1 cm.


10.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

· Vòng cổ trên thân chừa đường may 0.5cm.

· Lai áo chừa 3cm. 
· Các đường còn lại chừa đường may đều 1cm.



Bài tập luyện tập:
Thiết kế áo pyjama tay dài có 2 túi lớn và 1 túi nhỏ.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:

Dài áo 

:  70 cm.
Vòng cổ 

:  37 cm.

Vòng ngực 
:  84 cm.


Ngang vai 
:  40 cm.



Dài tay 

:   60 cm.




Rộng tay 

:  26 cm.

Cửa tay 

: 13 cm.

Bài 11:
QUẦN PYJAMA


Bài 11:
QUẦN PYJAMA
11.1 MỤC TIÊU

11.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm quần pyjama theo đúng trình tự.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

11.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

11.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
11.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:

11.3 NI MẪU:
Dài quần 
:  103 cm.                 


Vòng eo 
:  79 cm.


Vòng mông 
:  88 cm.
   


Vòng ống 
:  26 cm.
11.4 CÁCH VẼ:
11.4.1 THÂN TRƯỚC: 

Từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may + 1/4 mông + 1/10  mông . Xếp đôi vải, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.
- AC 
:  
Hạ đáy  =  1/4 Mông  +  6 cm. 

- CD 
: 
Ngang  đáy trước  = 1/4 Mông  + 1/10  Mông. 

- DD1  
:  
Vào đáy  =   4 cm.     

- AC 
:
Ngang eo  =  CD1.

· Vẽ đường sườn:

- BF :  Ngang lai  =   số đo  - 1 cm.

- D1 J  =  1 /3  D1 F vẽ cong 1 cm ở đoạn  DJ.
11.4.2 THÂN SAU:    

Liền thân trước, ở sóng vải xếp đôi AB. 

- Ac :  Hạ đáy  =  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- cd : Ngang đáy sau  =  CD + 4 cm.

- Ae :  Ngang eo  =  Ngang eo trước -  1 cm.

- ee1  :  Dong lưng thân sau  = 1 cm.


11.4.3 NẸP LAI:



11.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:  

· Lưng chừa đường may 3.5cm.

· Các đường còn lại chừa đường may đều 1cm..


Bài tập luyện tập:
Thiết kế quần pyjama.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:
Dài quần 
:  103 cm.                 

Vòng eo 
:  79 cm.


Vòng mông 
:  88 cm.
   


Vòng ống 
:  26 cm.
Bài 12:

QUẦN TÂY NAM CĂN BẢN


Bài 12:

QUẦN TÂY NAM CĂN BẢN
12.1 MỤC TIÊU

12.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm quần tây nam căn bản theo đúng trình tự.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

12.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

12.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
12.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:


12.3 NI MẪU:

Dài quần 
:  100 cm.     

Hạ gối 
:  50 cm.                  

Vòng eo 
:  76 cm.
Vòng mông 
:  88 cm.

Vòng đùi 
:  54 cm.


Vòng ống 
:  24 cm.

12.4 CÁCH VẼ:

12.4.1 THÂN TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau. biên quay về phía  người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ.

- 
AB 
:  Dài quần  
=  Số đo 

- 
AC 
:  Hạ đáy  
=  1/ 4  Mông + 4cm.
- 
CN 
:  Hạ đùi  
=  1/10 Mông + 1 cm.  

- 
AG 
:  Hạ gối  
=  Số đo. 

- 
CM 

=  1/ 3 CA.

- 
CD 
:  Ngang đáy  
= 1/ 4   Mông +  4 cm.
- 
I là điểm giữa của CD ;   AO  =  CI  =  BP.

- 
Nối OP là đường chính trung của quần.

- 
DD1  
:  Vào đáy  
=  3 cm ;  EE1  = 1.5 cm.      

- 
A1 E1  
:  Ngang lưng 
=   1/4 Eo. 
· Vẽ vòng đáy:

- Nối E1 và D1.
- D1M1   =  1/3  D1E1.
- DD2      =  1/2  DM1.
- D1D3   =  1/2  D1D2.
- Vẽ vòng đáy qua 3 điểm DD3E1.

- N1 N2  
:  Ngang đùi  
=  1/2  Vòng đùi – 2 cm.

- G1G2 
:  Ngang  gối 
=  Ngang đùi – 2cm. 

- B1B2 
:  Ngang lai  
=  Số đo rộng ống – 2cm. 

· Vẽ đường sườn:

- Nối A1 và M, vẽ cong  0.5 cm. 

- Giảm CC1 =  0.5 cm. 

- Trừ 3 cm làm nẹp lưng. 
- Giảm cửa quần thân bên phải :Từ D đo vào 1 cm, E đo ra 1 cm.
12.4.2 THÂN SAU:
Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông, ngang đáy, ngang đùi, ngang gối, ngang lai. Vẽ lại phần hông quần thân trước đến ngang đáy.

Đường giàn quần lớn hơn thân trước 4 cm, từ ngang lai đến ngang gối. Vẽ các chi tiết còn lại như sau:

- AB 
:  Dài quần 
=  Số đo. 

- AC 
:  Hạ đáy  
=  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD 
:  Ngang đáy 
= Ngang mông trước + 6 cm.

- DD1  
:  Vào đáy  
=  1/10 Mông + 1 cm.

- AA1 
:  2 cm. 

- A1 E
:  Ngang eo  
=  1/4 Eo  + 3 cm (pen). 

- EE1 
: Dong lưng thân sau  = 1.5 cm.

- Trừ 3 cm làm nẹp lưng.

· Vẽ vòng đáy :  giống vẽ đáy trước
· Vẽ pince :  OO1 = 12 cm.
O là điểm giữa đo ra 1.5 cm và nối với O1.
OO1  // E1D1.


12.4.3 LƯNG:
- AB  
=  1/ 2 Eo trước 
= ¼ Eo.

- BC  
=  1/ 2 Eo sau
= ¼ Eo.

- AA1
=  Đầu lưng 
= 3 cm.

- A1A2 : To bản lưng
= 3 cm.
- Nối BC1 và đánh cong 0.5cm.

- C1D: Phần trừ hao
   = 4 cm.

- DD1: 3 cm.




12.4.4 BRAGETTE:
- AB  =  19 cm.

- AC  =  4 cm.

- BD  =  3.5 cm.

- Baggette nút dài hơn baggette khuy 2 cm.


12.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
· Lưng chừa đường may 1cm.

· Vòng đáy thân trước về phía lưng chừa đường may 1.5cm.
· Vòng đáy thân sau về phía lưng chừa đường may 3cm.

· Lai chừa đường may 4cm.

· Các chi tiết còn lại chừa đường may 1cm.




Bài tập luyện tập:

Thiết kế quần tây nam căn bản.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:

Dài quần 
:  100 cm.     

Hạ gối 
:  50 cm.                  

Vòng eo 
:  76 cm.
Vòng mông 
:  88 cm.

Vòng đùi 
:  54 cm.


Vòng ống 
:  24 cm.

Bài 13:

CÁC DẠNG TÚI QUẦN TÂY



Bài 13:

CÁC DẠNG TÚI QUẦN TÂY

13.1 MỤC TIÊU

13.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm túi quần tây theo đúng trình tự.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

13.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

13.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

13.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



13.3 TÚI THẲNG:
+  Vị trí túi :
+   Đáp túi trước:







+  Đáp túi sau :




+   Lót túi :


13.4 TÚI XÉO:

+  Vị trí túi




+   Đáp túi


   
+  Miệng túi :




+  Lót túi :



13.5 TÚI HÀM ẾCH:

+  Vị trí túi




+   Đáp túi


   

+  Miệng túi :




+  Lót túi :




13.6 TÚI SAU:

+  Vị trí túi




+   Đáp túi



+  Miệng túi :





+  Lót túi :


- Miệng một viền






13.7 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
· Chừa đường may xung quanh đều 1cm.









Bài tập luyện tập:
Thiết kế thân trước quần tây nam túi thẳng, thân sau túi mổ 2 viền.
Thiết kế thân trước quần tây nam túi xéo, thân sau túi mổ 1 viền.

 Thiết kế thân trước quần tây nam túi hàm ếch .
· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:
· Dài quần
: 
100 cm.

· Hạ gối
: 
50 cm.
· Vòng eo
: 
76 cm.

· Vòng mông
: 
88 cm.

· Vòng đùi
: 
54 cm.

· Ngang ống
: 
24
cm.

Bài 14:

QUẦN JEAN NAM


Bài 14:

QUẦN JEAN NAM
14.1 MỤC TIÊU

14.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm quần jean nam.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

14.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

14.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
14.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:



14.3 NI MẪU:

Dài quần:  
100 cm.    
 

  

Hạ gối:
50 cm. 



Vòng eo:   
76 cm.



Vòng mông:  
88 cm.




Vòng đùi:  
54 cm. 



Vòng ống:   
24 cm. 

14.4 CÁCH VẼ:

- Giống quần tây nam căn bản, sử dụng rập giấy vẽ lại quần tây nam căn bản

14.4.1 DECOUP THÂN SAU:

- a2 a3  = 4 cm 

- e2 e3  = 7 cm


14.4.2 TÚI HÀM ẾCH:

Xem bài các dạng túi quần tây.
14.4.3 TÚI SAU :

- AB : miệng túi  = 16 cm.

- OA = OB ;  AC = BD = 16 cm.

- OP = 17.5 cm ; CP = PD. 

- CD = 14 cm.

 

14.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:

· Lai chừa đường may 2cm.
· Vòng đáy thân trước về phía lưng chừa đường may 1.5cm.

· Vòng đáy thân sau về phía lưng chừa đường may 3cm.
· Các đường còn lại chừa đường may đều 1cm.



Bài tập luyện tập:
Thiết kế quần jean nam túi hàm ếch.
· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:
Dài quần:  
100 cm.    
 

  

Hạ gối:
50 cm. 



Vòng eo:   
76 cm.



Vòng mông:  
88 cm.




Vòng đùi:  
54 cm. 



Vòng ống:   
24 cm. 

Bài 15
QUẦN TÂY NAM XẾP PLIS


Bài 15
QUẦN TÂY NAM XẾP PLIS
15.1 MỤC TIÊU

15.1.1 Về kiến thức

Sinh viên có khả năng:

- Thiết kế được các chi tiết sản phẩm quần tây nam xếp plis.

- Trình bày được cách thức chừa đường may cho chi tiết sản phẩm.

15.1.2 Về kỹ năng

Sinh viên vẽ chính xác các đường cong, đường thẳng của chi tiết sản phẩm theo đúng kỹ thuật, đúng trình tự.

15.1.3 Về thái độ

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.
15.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG:


15.3 NI MẪU:

Dài quần : 
100 cm.    
 

  

Hạ gối : 
50 cm. 


Vòng eo :  
76 cm.



Vòng mông : 
88 cm.




Vòng đùi : 
54 cm. 




Vòng ống :  
24 cm. 

15.4 CÁCH VẼ:
15.4.1 THÂN TRƯỚC:    
Xếp 2 biên vải trùng nhau. biên quay về phía  người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ.

- AB 
:  Dài quần  

=   Số đo 

- AC 
:  Hạ đáy  

=   1/ 4 Mông  +  6 cm.

- CD 
:  Ngang đáy  
=   1/ 4 Mông  +  6 cm.

- I là điểm giữa của CD.

- AO  =  CI  =  BP.

- Nối OP là đường chính trung của quần.

- DD1  
:  Vào đáy  

=  3cm.

- EE1  = 1cm.   

- A1 E1  
:  Ngang lưng  
=   1/ 4 Eo  +  5 cm (xếp plis).

- Nối  D1  &  E 1  chia  D1 E1  thành 3 phần.

- Nối D và điểm  1/ 3  dưới  của D​1 E  gọi là F.

- Nối điểm giữa DF và D1 . Vẽ vòng đáy trước.

- CN 
: Hạ đùi  
=  1/10 Mông  + 1 cm.     

- N1 N2  
: Ngang đùi  
=  1/ 2  Vòng đùi  - 2 cm.

- AG 
:  Hạ gối  
=  Số đo.        

- G1G2 
:  Ngang  gối  
=  Ngang đùi – 2 cm. 

- B1B2 
:  Ngang lai  
=  Số đo rộng ống – 2 cm. 




· Vẽ đường sườn :

· Chia AC  ra thành 3 phần, nối A1 và đoạn  2/ 3  trên, vẽ cong  0.5cm. 

· Giảm hông thân trước tại  C  =  0.5cm.

· Vẽ plis : 

· IO1 
=  2 cm. 
· OO2 
=  OO3  
= 1.5 cm.
· O3O5  
=  4 cm.

· O4O5   
=  O4O6  
 = 1 cm. 
· Nối O1  với F.

· O1O7   
=  O7F.  
· Lai  4 cm , từ A đo xuống 3 cm chừa lưng (= To bản lưng).

· Giảm cửa quần thân bên phải : Từ D đo vào 1 cm , E đo ra 1cm. 
15.4.2 THÂN SAU: 
Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông, ngang lai . Vẽ lại phần hông quần thân trước đến ngang đáy. 

Đường bên trong lớn hơn thân trước 4 cm , từ ngang lai đến ngang đùi . Vẽ các chi tiết còn lại như sau :

- AB 
:  Dài quần = Thân trước. 

- AC 
:  Hạ đáy = Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD 
:  Ngang mông = Ngang mông trước + 6 cm.

- DD1  
:  Vào đáy = 1/ 8 Mông. 

- AA1 
:  2 ( 3cm.

- A1E
: Ngang eo  = 1/ 4 Eo  + 3 cm.

- EE1
: Dong lưng thân sau = 1.5 cm.


· Vẽ plis:  

· OO1  = 12 cm.
· O là điểm giữa đo ra 1.5 cm và nối với O1.
· Lai 4 cm.

· Trừ 3 cm làm nẹp lưng.
15.4.3 LƯNG:  

Giống quần tây căn bản.

15.4.4 BAGGETTE: 

Giống quần tây căn bản.
15.5 QUI CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY:
Sườn hông , sườn ống cắt chừa đường may 1.5 cm, lưng và vòng đáy chưà 1 cm. Vòng đáy thân sau ở trên lưng chừa 3 cm, vòng cong đáy chừa 1 cm, lai 4 cm.


Bài tập luyện tập:
Thiết kế quần tây nam xếp plis.
· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau   
Dài quần : 
100 cm.    
 

  

Hạ gối : 
50 cm. 


Vòng eo :  
76 cm.



Vòng mông : 88 cm.




Vòng đùi : 
54 cm. 




Vòng ống :  
24 cm. 




HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP

Bài 2:
Thiết kế quần đùi lưng thun túi thẳng:

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

với ni mẫu như sau:
Dài quần 
:  46 cm.

Vòng eo 
:  76 cm.

Vòng mông 
:  88 cm.

Đùi
:  54 cm.


Ống
:  24 cm.
Bài 3:
Thiết kế quần short, quần short có yếm bé trai luồn thun:

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:
Dài quần 
:  22 cm.

Vòng eo 
:  54 cm.


Vòng mông 
:  56 cm.

Bài 4:
Thiết kế quần âu bé trai:

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

-  
Với ni mẫu như sau: 

Dài quần 
:  70 cm.

Vòng eo 
:  76 cm.

Vòng mông 
:  88 cm.

Vòng đùi
:  54 cm.


Vòng ống
:  24 cm.

Bài 5:
Thiết kế áo bé trai căn bản bâu tenant.

Thiết kế áo bé trai căn bản bâu dalton.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 



Với ni mẫu như sau:
Dài áo :  50 cm.

Ngang vai : 30 cm.

Dài tay : 
Tay dài 
:  34 cm.



Tay ngắn 
:  14 cm.

Rộng tay ngắn:  20 cm.

Rộng tay dài: 10 cm.

Vòng cổ :  30 cm.


Vòng ngực :  60 cm.

Bài 6:
Thiết kế áo bé trai căn bản bâu dalton.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 



Với ni mẫu như sau:
Dài áo :  50 cm.

Ngang vai : 30 cm.

Dài tay : 
Tay dài 
:  34 cm.



Tay ngắn 
:  14 cm.

Rộng tay ngắn:  20 cm.

Rộng tay dài: 10 cm.

Vòng cổ :  30 cm.

Vòng ngực :  60 cm.
Bài 7:
Thiết kế áo chemise nam căn bản bâu tenant.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:


Dài áo 
:  70 cm

Ngang vai 
: 40 cm

Dài tay : 

Tay dài 

:  58 cm.







    

Tay ngắn 

:  26 cm.

Rộng tay 

:  26 cm.

Cửa tay 

: 13 cm.

Vòng cổ 

:  37 cm.


Vòng ngực 
:  84 cm.
Bài 8:
Thiết kế các dạng đô áo và túi áo nam.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Bài 9:
Thiết kế áo bảo hộ lao động.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:
Ngang vai 
: 42 cm.

Dài áo 
:  65 cm. 

Dài  tay 
: 60 cm.

Rộng tay 
: 26 cm.

Cửa tay 
: 13 cm.

Vòng cổ 
: 37 cm.


Vòng ngực 
: 84 cm.
Bài 10:
Thiết kế áo pyjama tay dài có 2 túi lớn và 1 túi nhỏ.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:

Dài áo 

:  70 cm.
Vòng cổ 

:  37 cm.

Vòng ngực 
:  84 cm.


Ngang vai 
:  40 cm.



Dài tay 

:   60 cm.




Rộng tay 

:  26 cm.

Cửa tay 

: 13 cm.
Bài 11:
Thiết kế quần pyjama.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:
Dài quần 
:  103 cm.                 

Vòng eo 
:  79 cm.


Vòng mông 
:  88 cm.
   


Vòng ống 
:  26 cm.
Bài 12:

Thiết kế quần tây nam căn bản.

· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau?
Dài quần 
:  100 cm.     

Hạ gối 
:  50 cm.                  

Vòng eo 
:  76 cm.
Vòng mông 
:  88 cm.

Vòng đùi 
:  54 cm.


Vòng ống 
:  24 cm.

Bài 13:
Thiết kế thân trước quần tây nam túi thẳng, thân sau túi mổ 2 viền.
Thiết kế thân trước quần tây nam túi xéo, thân sau túi mổ 1 viền.

 Thiết kế thân trước quần tây nam túi hàm ếch .
· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:
· Dài quần
: 
100 cm.

· Hạ gối
: 
50 cm.
· Vòng eo
: 
76 cm.

· Vòng mông
: 
88 cm.

· Vòng đùi
: 
54 cm.

· Ngang ống
: 
24 cm.

Bài 14:
Thiết kế quần jean nam túi hàm ếch.
· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau:
Dài quần:  
100 cm.    
 

  

Hạ gối:
50 cm. 



Vòng eo:   
76 cm.



Vòng mông:  
88 cm.




Vòng đùi:  
54 cm. 



Vòng ống:   

24 cm. 

Bài 15:
Thiết kế quần tây nam xếp plis.
· Tỉ lệ 1:5 trên giấy A4.

· Tỉ lệ 1:1 trên giấy rập cứng. 

Với ni mẫu như sau   
Dài quần : 
100 cm.    
 

  

Hạ gối : 
50 cm. 


Vòng eo :  
76 cm.



Vòng mông : 88 cm.




Vòng đùi : 
54 cm. 




Vòng ống :  
24 cm. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Thị Thêu. Giáo trình môn học thiết kế trang phục 2. 2006.
2. Trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh. Giáo trình môn học thiết kế trang phục 2. Nhà xuất bản Thống kê, 2006.
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Hình 4.5 Bragette
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Hình 7.5 Thép tay
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Hình 3.3 Thân trước, thân sau
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Hình 4.4 Lưng trước – Lưng sau
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Hình 4.3 Thân trước – Thân sau
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Hình 5.3 Thân trước, thân sau
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Hình 7.3 Thân trước, thân sau
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Hình 8.3 Đô ngang
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Hình 9.3 Thân trước, thân sau
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Hình 12.6 Bragette
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Hình 12.4 Lưng phải
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Hình 5.1 Hình mẫu minh họa
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Hình 5.2 Hình dáng sản phẩm
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Hình 2.3 Thân trước, thân sau
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Hình 14.4 Túi sau
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Hình 13.9 Vị trí túi, đáp túi
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Hình 13.5 Vị trí túi, đáp túi
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Hình 13.4 Miêng túi, lót túi
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Hình 14.3 Thân trước, thân sau
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Hình 6.2 Hình dáng sản phẩm





Hình 6.1 Hình mẫu minh họa
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Hình 13.3 Vị trí túi, đáp túi
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Hình 13.14 Qui cách chừa đường may túi mổ1 viền
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Hình 10.3 Thân trước – thân sau
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Hình 10.8 Bâu dalton
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Hình 1.1 Hình mẫu minh họa





Hình 2.1 Hình mẫu minh họa
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Hình 3.1 Hình mẫu minh họa
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Hình 4.1 Hình mẫu minh họa





1





1





1





Hình 4.2 Hình dáng sản phẩm





1





1




















1





A





1





O





O





H





M





Túi quần





I





H





1.5





1





0.5





0.5





0.5





0.5





1





1





1





1





1








1





1








1





1








1








1.5





1








1








1








1








1





1





4
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Hình 7.1 Hình mẫu minh họa
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